
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 12 năm 2020

ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC DỰ THI CỦA SINH VIÊN :

- Sinh viên phải đóng học phí đúng theo quy định của nhà trường.

- Sinh viên không có tên trong danh sách cấm thi.

- Sinh viên phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút để hoàn tất thủ tục dự thi cuối học kỳ.

- Khi vào phòng thi, sinh viên phải xuất trình thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh.

- Khi vào phòng thi, sinh viên không được sử dụng điện thoại di động và các thiết bị truyền tin.

STT MAMH TÊN MÔN HỌC CÁN BỘ GIẢNG DẠY TÊN LỚP SLSV THỨ NGÀY THI CA THI PHÒNG HK_THI

11 GS79009 Tư tưởng Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Bình D16_XD02 1 Hai 04/01/2021 09 GIỜ 30 C301 DH_NKH

12 GS79009 Tư tưởng Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Bình D16_XD03 1 Hai 04/01/2021 09 GIỜ 30 C301 DH_NKH

31 1XDCHCS007 Cơ học kết cấu 2 Trần Tấn Quốc D14_XD02 1 Hai 04/01/2021 13 GIỜ 30 C301 DH_NKH

46 CI09019 Kỹ thuật an toàn và môi trường Ngô Thanh Đức D16_XD01 1 Ba 05/01/2021 13 GIỜ 30 C312 CD_HK5

47 CI09019 Kỹ thuật an toàn và môi trường Ngô Thanh Đức D16_XD02 10 Ba 05/01/2021 13 GIỜ 30 C312 CD_HK5

48 CI09019 Kỹ thuật an toàn và môi trường Ngô Thanh Đức D16_XD03 7 Ba 05/01/2021 13 GIỜ 30 C312 CD_HK5

49 CI09019 Kỹ thuật an toàn và môi trường Ngô Thanh Đức D16_XD04 2 Ba 05/01/2021 13 GIỜ 30 C312 CD_HK5

71 CI09004 Cơ học kết cấu 1 Đoàn Thị Anh Thủy D14_XD02 1 Ba 05/01/2021 15 GIỜ 30 C805 DH_HK3

107 CI09004 Cơ học kết cấu 1 Bùi Thanh Tâm D19_XD01 38 Ba 05/01/2021 15 GIỜ 30 C805 DH_HK3

108 CI09004 Cơ học kết cấu 1 Đoàn Thị Anh Thủy D19_XD02 37 Ba 05/01/2021 15 GIỜ 30 C804 DH_HK3

109 CI09004 Cơ học kết cấu 1 Bùi Thanh Tâm D16_XD01 4 Ba 05/01/2021 15 GIỜ 30 C805 DH_HK3

110 CI09004 Cơ học kết cấu 1 Bùi Thanh Tâm D16_XD02 1 Ba 05/01/2021 15 GIỜ 30 C805 DH_HK3

111 CI09004 Cơ học kết cấu 1 Bùi Thanh Tâm D16_XD03 1 Ba 05/01/2021 15 GIỜ 30 C805 DH_HK3

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN                                 
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112 CI09004 Cơ học kết cấu 1 Bùi Thanh Tâm D16_XD04 1 Ba 05/01/2021 15 GIỜ 30 C805 DH_HK3

113 CI09004 Cơ học kết cấu 1 Đoàn Thị Anh Thủy+Bùi Thanh Tâm D17_XD01 2 Ba 05/01/2021 15 GIỜ 30 C804 DH_HK3

114 CI09004 Cơ học kết cấu 1 Bùi Thanh Tâm D17_XD02 1 Ba 05/01/2021 15 GIỜ 30 C804 DH_HK3

115 CI09004 Cơ học kết cấu 1 Đoàn Thị Anh Thủy+Bùi Thanh Tâm D17_XD03 4 Ba 05/01/2021 15 GIỜ 30 C804 DH_HK3

116 CI09004 Cơ học kết cấu 1 Đoàn Thị Anh Thủy D17_XD04 1 Ba 05/01/2021 15 GIỜ 30 C804 DH_HK3

117 CI09004 Cơ học kết cấu 1 Đoàn Thị Anh Thủy+Bùi Thanh Tâm D18_XD02 2 Ba 05/01/2021 15 GIỜ 30 C804 DH_HK3

199 CI03002 Bê tông cốt thép 2 Trần Công Lai D18_XD01 42 Tư 06/01/2021 13 GIỜ 30 C408 DH_HK5

200 CI03002 Bê tông cốt thép 2 Nguyễn Duy Cường D18_XD02 47 Tư 06/01/2021 13 GIỜ 30 C805 DH_HK5

202 CI03002 Bê tông cốt thép 2 Nguyễn Duy Cường+Trần Công Lai D15_XD01 2 Tư 06/01/2021 13 GIỜ 30 C401 DH_HK5

203 CI03002 Bê tông cốt thép 2 Nguyễn Duy Cường+Trần Công Lai D16_XD01 4 Tư 06/01/2021 13 GIỜ 30 C401 DH_HK5

204 CI03002 Bê tông cốt thép 2 Nguyễn Duy Cường D16_XD02 1 Tư 06/01/2021 13 GIỜ 30 C401 DH_HK5

205 CI03002 Bê tông cốt thép 2 Nguyễn Duy Cường+Trần Công Lai D16_XD03 4 Tư 06/01/2021 13 GIỜ 30 C401 DH_HK5

206 CI03002 Bê tông cốt thép 2 Nguyễn Duy Cường+Trần Công Lai D16_XD04 2 Tư 06/01/2021 13 GIỜ 30 C401 DH_HK5

207 CI03002 Bê tông cốt thép 2 Nguyễn Duy Cường+Trần Công Lai D17_XD01 5 Tư 06/01/2021 13 GIỜ 30 C805 DH_HK5

208 CI03002 Bê tông cốt thép 2 Nguyễn Duy Cường D17_XD02 7 Tư 06/01/2021 13 GIỜ 30 C805 DH_HK5

209 CI03002 Bê tông cốt thép 2 Nguyễn Duy Cường+Trần Công Lai D17_XD03 15 Tư 06/01/2021 13 GIỜ 30 C401 DH_HK5

210 CI03002 Bê tông cốt thép 2 Nguyễn Duy Cường+Trần Công Lai D17_XD04 4 Tư 06/01/2021 13 GIỜ 30 C401 DH_HK5

331 CI03014 Kết cấu bê tông cốt thép ứng lực trước Huỳnh Thanh Vũ D17_XD01 1 Tư 06/01/2021 15 GIỜ 30 C510 DH_HK7

332 CI03014 Kết cấu bê tông cốt thép ứng lực trước Huỳnh Thanh Vũ D17_XD02 4 Tư 06/01/2021 15 GIỜ 30 C510 DH_HK7

333 CI03014 Kết cấu bê tông cốt thép ứng lực trước Huỳnh Thanh Vũ D17_XD03 1 Tư 06/01/2021 15 GIỜ 30 C510 DH_HK7

334 CI03014 Kết cấu bê tông cốt thép ứng lực trước Huỳnh Thanh Vũ D17_XD04 1 Tư 06/01/2021 15 GIỜ 30 C510 DH_HK7
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335 CI03014 Kết cấu bê tông cốt thép ứng lực trước Huỳnh Thanh Vũ D15_XD01 1 Tư 06/01/2021 15 GIỜ 30 C510 DH_HK7

336 CI03014 Kết cấu bê tông cốt thép ứng lực trước Huỳnh Thanh Vũ D15_XD02 2 Tư 06/01/2021 15 GIỜ 30 C510 DH_HK7

337 CI03014 Kết cấu bê tông cốt thép ứng lực trước Huỳnh Thanh Vũ D16_XD02 2 Tư 06/01/2021 15 GIỜ 30 C510 DH_HK7

338 CI03014 Kết cấu bê tông cốt thép ứng lực trước Huỳnh Thanh Vũ D16_XD03 5 Tư 06/01/2021 15 GIỜ 30 C510 DH_HK7

339 CI03014 Kết cấu bê tông cốt thép ứng lực trước Huỳnh Thanh Vũ D16_XD04 3 Tư 06/01/2021 15 GIỜ 30 C510 DH_HK7

340 CI03014 Kết cấu bê tông cốt thép ứng lực trước Huỳnh Thanh Vũ D18_XD01 1 Tư 06/01/2021 15 GIỜ 30 C510 DH_HK7

366 CI09020 Thiết kế công trình dân dụng Nguyễn Công Huân D15_XD01 1 Năm 07/01/2021 13 GIỜ 30 C604 CD_HK5

367 CI09020 Thiết kế công trình dân dụng Nguyễn Công Huân D16_XD04 1 Năm 07/01/2021 13 GIỜ 30 C604 CD_HK5

368 CI09020 Thiết kế công trình dân dụng Nguyễn Công Huân D17_XD02 1 Năm 07/01/2021 13 GIỜ 30 C604 CD_HK5

384 CI09005 Sức bền vật liệu 2 Phạm Quốc Lâm D19_XD01 38 Năm 07/01/2021 15 GIỜ 30 C704 DH_HK3

385 CI09005 Sức bền vật liệu 2 Trần Anh Trung D19_XD02 32 Năm 07/01/2021 15 GIỜ 30 C705 DH_HK3

386 CI09005 Sức bền vật liệu 2 Phạm Quốc Lâm D15_XD01 1 Năm 07/01/2021 15 GIỜ 30 C705 DH_HK3

387 CI09005 Sức bền vật liệu 2 Phạm Quốc Lâm D16_XD01 1 Năm 07/01/2021 15 GIỜ 30 C705 DH_HK3

388 CI09005 Sức bền vật liệu 2 Phạm Quốc Lâm D16_XD02 4 Năm 07/01/2021 15 GIỜ 30 C705 DH_HK3

389 CI09005 Sức bền vật liệu 2 Phạm Quốc Lâm D16_XD03 3 Năm 07/01/2021 15 GIỜ 30 C705 DH_HK3

390 CI09005 Sức bền vật liệu 2 Phạm Quốc Lâm D16_XD04 1 Năm 07/01/2021 15 GIỜ 30 C705 DH_HK3

391 CI09005 Sức bền vật liệu 2 Phạm Quốc Lâm D17_XD01 5 Năm 07/01/2021 15 GIỜ 30 C704 DH_HK3

392 CI09005 Sức bền vật liệu 2 Phạm Quốc Lâm+Trần Anh Trung D17_XD02 11 Năm 07/01/2021 15 GIỜ 30 C704 DH_HK3

393 CI09005 Sức bền vật liệu 2 Trần Anh Trung D17_XD03 10 Năm 07/01/2021 15 GIỜ 30 C705 DH_HK3

394 CI09005 Sức bền vật liệu 2 Trần Anh Trung D17_XD04 10 Năm 07/01/2021 15 GIỜ 30 C705 DH_HK3

395 CI09005 Sức bền vật liệu 2 Trần Anh Trung D18_XD01 1 Năm 07/01/2021 15 GIỜ 30 C704 DH_HK3

3/17



STT MAMH TÊN MÔN HỌC CÁN BỘ GIẢNG DẠY TÊN LỚP SLSV THỨ NGÀY THI CA THI PHÒNG HK_THI

396 CI09005 Sức bền vật liệu 2 Phạm Quốc Lâm D18_XD02 7 Năm 07/01/2021 15 GIỜ 30 C704 DH_HK3

543 CI09016 Cơ lưu chất Trần Anh Trung D18_XD01 41 Sáu 08/01/2021 13 GIỜ 30 C601 DH_HK5

544 CI09016 Cơ lưu chất Trần Anh Trung D18_XD02 48 Sáu 08/01/2021 13 GIỜ 30 C603 DH_HK5

545 CI09016 Cơ lưu chất Trần Anh Trung D15_XD03 1 Sáu 08/01/2021 13 GIỜ 30 C601 DH_HK5

546 CI09016 Cơ lưu chất Trần Anh Trung D16_XD04 2 Sáu 08/01/2021 13 GIỜ 30 C601 DH_HK5

547 CI09016 Cơ lưu chất Trần Anh Trung D17_XD01 1 Sáu 08/01/2021 13 GIỜ 30 C601 DH_HK5

548 CI09016 Cơ lưu chất Trần Anh Trung D17_XD03 2 Sáu 08/01/2021 13 GIỜ 30 C601 DH_HK5

549 CI09016 Cơ lưu chất Trần Anh Trung D17_XD04 1 Sáu 08/01/2021 13 GIỜ 30 C601 DH_HK5

550 CI09016 Cơ lưu chất Trần Anh Trung D19_XD02 1 Sáu 08/01/2021 13 GIỜ 30 C601 DH_HK5

678 CI03016 Quản lý chất lượng công trình Thân Trọng Trần Hoan+Phạm Trường 
Giang D17_XD01 18 Sáu 08/01/2021 15 GIỜ 30 C801 DH_HK7

679 CI03016 Quản lý chất lượng công trình Thân Trọng Trần Hoan+Phạm Trường 
Giang D17_XD02 20 Sáu 08/01/2021 15 GIỜ 30 C803 DH_HK7

680 CI03016 Quản lý chất lượng công trình Thân Trọng Trần Hoan+Phạm Trường 
Giang D17_XD03 25 Sáu 08/01/2021 15 GIỜ 30 C803 DH_HK7

681 CI03016 Quản lý chất lượng công trình Thân Trọng Trần Hoan+Phạm Trường 
Giang D17_XD04 25 Sáu 08/01/2021 15 GIỜ 30 C801 DH_HK7

682 CI03016 Quản lý chất lượng công trình Thân Trọng Trần Hoan+Phạm Trường 
Giang D15_XD02 6 Sáu 08/01/2021 15 GIỜ 30 C801 DH_HK7

683 CI03016 Quản lý chất lượng công trình Thân Trọng Trần Hoan+Phạm Trường 
Giang D15_XD03 1 Sáu 08/01/2021 15 GIỜ 30 C801 DH_HK7

684 CI03016 Quản lý chất lượng công trình Thân Trọng Trần Hoan+Phạm Trường 
Giang D15_XD04 3 Sáu 08/01/2021 15 GIỜ 30 C801 DH_HK7

685 CI03016 Quản lý chất lượng công trình Thân Trọng Trần Hoan+Phạm Trường 
Giang D16_XD02 1 Sáu 08/01/2021 15 GIỜ 30 C801 DH_HK7

686 CI03016 Quản lý chất lượng công trình Thân Trọng Trần Hoan+Phạm Trường 
Giang D16_XD04 1 Sáu 08/01/2021 15 GIỜ 30 C801 DH_HK7

704 CI09010 Cơ học đất Nguyễn Quang Huy D15_XD03 1 Bảy 09/01/2021 13 GIỜ 30 C601 DH_NKH

705 CI09010 Cơ học đất Nguyễn Quang Huy D16_XD01 1 Bảy 09/01/2021 13 GIỜ 30 C601 DH_NKH

706 CI09010 Cơ học đất Nguyễn Quang Huy D16_XD02 8 Bảy 09/01/2021 13 GIỜ 30 C601 DH_NKH
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707 CI09010 Cơ học đất Nguyễn Quang Huy D16_XD03 6 Bảy 09/01/2021 13 GIỜ 30 C601 DH_NKH

708 CI09010 Cơ học đất Nguyễn Quang Huy D16_XD04 3 Bảy 09/01/2021 13 GIỜ 30 C601 DH_NKH

709 CI09010 Cơ học đất Nguyễn Quang Huy D17_XD03 5 Bảy 09/01/2021 13 GIỜ 30 C601 DH_NKH

710 CI09010 Cơ học đất Nguyễn Quang Huy D18_XD01 12 Bảy 09/01/2021 13 GIỜ 30 C601 DH_NKH

711 CI09010 Cơ học đất Nguyễn Quang Huy D18_XD02 10 Bảy 09/01/2021 13 GIỜ 30 C601 DH_NKH

841 CI09006 Vật liệu xây dựng Tạ Thùy Trang D19_XD01 38 Bảy 09/01/2021 15 GIỜ 30 C806 DH_HK3

842 CI09006 Vật liệu xây dựng Tạ Thùy Trang D19_XD02 38 Bảy 09/01/2021 15 GIỜ 30 C808 DH_HK3

843 CI09006 Vật liệu xây dựng Tạ Thùy Trang D16_XD01 1 Bảy 09/01/2021 15 GIỜ 30 C808 DH_HK3

844 CI09006 Vật liệu xây dựng Tạ Thùy Trang D16_XD03 1 Bảy 09/01/2021 15 GIỜ 30 C808 DH_HK3

845 CI09006 Vật liệu xây dựng Tạ Thùy Trang D17_XD01 3 Bảy 09/01/2021 15 GIỜ 30 C808 DH_HK3

846 CI09006 Vật liệu xây dựng Tạ Thùy Trang D17_XD02 5 Bảy 09/01/2021 15 GIỜ 30 C808 DH_HK3

847 CI09006 Vật liệu xây dựng Tạ Thùy Trang D17_XD03 4 Bảy 09/01/2021 15 GIỜ 30 C808 DH_HK3

848 CI09006 Vật liệu xây dựng Tạ Thùy Trang D17_XD04 1 Bảy 09/01/2021 15 GIỜ 30 C808 DH_HK3

849 CI09006 Vật liệu xây dựng Tạ Thùy Trang D18_XD02 1 Bảy 09/01/2021 15 GIỜ 30 C808 DH_HK3

858 CI03005 Kết cấu thép Trần Tiến Đắc D14_XD02 1 Hai 11/01/2021 13 GIỜ 30 C414 DH_HK5

901 CI03005 Kết cấu thép Trần Tiến Đắc D18_XD01 41 Hai 11/01/2021 13 GIỜ 30 C410 DH_HK5

902 CI03005 Kết cấu thép Trần Tiến Đắc D18_XD02 47 Hai 11/01/2021 13 GIỜ 30 C412 DH_HK5

903 CI03005 Kết cấu thép Trần Tiến Đắc D15_XD01 1 Hai 11/01/2021 13 GIỜ 30 C414 DH_HK5

904 CI03005 Kết cấu thép Trần Tiến Đắc D15_XD02 1 Hai 11/01/2021 13 GIỜ 30 C414 DH_HK5

905 CI03005 Kết cấu thép Trần Tiến Đắc D16_XD01 2 Hai 11/01/2021 13 GIỜ 30 C414 DH_HK5

906 CI03005 Kết cấu thép Trần Tiến Đắc D16_XD02 14 Hai 11/01/2021 13 GIỜ 30 C414 DH_HK5
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907 CI03005 Kết cấu thép Trần Tiến Đắc D16_XD03 9 Hai 11/01/2021 13 GIỜ 30 C414 DH_HK5

908 CI03005 Kết cấu thép Trần Tiến Đắc D16_XD04 1 Hai 11/01/2021 13 GIỜ 30 C414 DH_HK5

909 CI03005 Kết cấu thép Trần Tiến Đắc D17_XD01 6 Hai 11/01/2021 13 GIỜ 30 C414 DH_HK5

910 CI03005 Kết cấu thép Trần Tiến Đắc D17_XD02 2 Hai 11/01/2021 13 GIỜ 30 C414 DH_HK5

911 CI03005 Kết cấu thép Trần Tiến Đắc D17_XD04 1 Hai 11/01/2021 13 GIỜ 30 C414 DH_HK5

1021 GS19001 Tiếng Anh 1 Võ Thị Minh Hạnh D20_XD01 40 Ba 12/01/2021 09 GIỜ 30 C805 DH_HK1

1022 GS19001 Tiếng Anh 1 Lưu Nguyễn Hà Vy D20_XD02 39 Ba 12/01/2021 09 GIỜ 30 C806 DH_HK1

1030 GS19001 Tiếng Anh 1 Nguyễn Hoàng Vương Anh D16_XD02 1 Ba 12/01/2021 09 GIỜ 30 C514 DH_HK1

1035 GS19001 Tiếng Anh 1 Nguyễn Thị Như Điệp D17_XD03 1 Ba 12/01/2021 09 GIỜ 30 C514 DH_HK1

1046 GS19001 Tiếng Anh 1 Lưu Nguyễn Hà Vy D18_XD01 1 Ba 12/01/2021 09 GIỜ 30 C514 DH_HK1

1093 GS19003 Tiếng Anh 3 Đặng Thị Ngọc Trinh D19_XD01 38 Ba 12/01/2021 15 GIỜ 30 C808 DH_HK3

1094 GS19003 Tiếng Anh 3 Phạm Thị Thanh Nhã D19_XD02 35 Ba 12/01/2021 15 GIỜ 30 C801 DH_HK3

1102 GS19003 Tiếng Anh 3 Đặng Thị Ngọc Trinh D15_XD02 1 Ba 12/01/2021 15 GIỜ 30 C805 DH_HK3

1103 GS19003 Tiếng Anh 3 Đặng Thị Ngọc Trinh D15_XD04 1 Ba 12/01/2021 15 GIỜ 30 C805 DH_HK3

1114 GS19003 Tiếng Anh 3 Nguyễn Thị Như Điệp D16_XD01 1 Ba 12/01/2021 15 GIỜ 30 C804 DH_HK3

1115 GS19003 Tiếng Anh 3 Đặng Thị Ngọc Trinh D16_XD02 1 Ba 12/01/2021 15 GIỜ 30 C804 DH_HK3

1116 GS19003 Tiếng Anh 3 Phạm Thị Thanh Nhã D16_XD04 1 Ba 12/01/2021 15 GIỜ 30 C804 DH_HK3

1134 GS19003 Tiếng Anh 3 Phạm Thị Thanh Nhã D17_XD01 1 Ba 12/01/2021 15 GIỜ 30 C803 DH_HK3

1135 GS19003 Tiếng Anh 3 Phạm Thị Thanh Nhã D17_XD02 2 Ba 12/01/2021 15 GIỜ 30 C803 DH_HK3

1136 GS19003 Tiếng Anh 3 Phạm Thị Thanh Nhã D17_XD03 2 Ba 12/01/2021 15 GIỜ 30 C803 DH_HK3

1145 GS19003 Tiếng Anh 3 Văng Thị Thu Viên D18_XD01 1 Ba 12/01/2021 15 GIỜ 30 C706 DH_HK3
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1186 CI03006 Kiến trúc Ôn Ngọc Yến Nhi+Phạm Thị Minh 
Thoa D18_XD01 43 Tư 13/01/2021 13 GIỜ 30 C501 DH_HK5

1187 CI03006 Kiến trúc Ôn Ngọc Yến Nhi D18_XD02 48 Tư 13/01/2021 13 GIỜ 30 C808 DH_HK5

1189 CI03006 Kiến trúc Phạm Thị Minh Thoa D15_XD01 1 Tư 13/01/2021 13 GIỜ 30 C808 DH_HK5

1190 CI03006 Kiến trúc Ôn Ngọc Yến Nhi+Phạm Thị Minh 
Thoa D15_XD04 2 Tư 13/01/2021 13 GIỜ 30 C808 DH_HK5

1191 CI03006 Kiến trúc Phạm Thị Minh Thoa D16_XD01 1 Tư 13/01/2021 13 GIỜ 30 C808 DH_HK5

1192 CI03006 Kiến trúc Ôn Ngọc Yến Nhi+Phạm Thị Minh 
Thoa D16_XD02 8 Tư 13/01/2021 13 GIỜ 30 C808 DH_HK5

1193 CI03006 Kiến trúc Phạm Thị Minh Thoa D17_XD01 1 Tư 13/01/2021 13 GIỜ 30 C808 DH_HK5

1194 CI03006 Kiến trúc Ôn Ngọc Yến Nhi D17_XD02 1 Tư 13/01/2021 13 GIỜ 30 C808 DH_HK5

1195 CI03006 Kiến trúc Ôn Ngọc Yến Nhi D17_XD03 1 Tư 13/01/2021 13 GIỜ 30 C808 DH_HK5

1314 GS59001 Tin học đại cương Hồ Đình Khả D20_XD01 40 Năm 14/01/2021 13 GIỜ 30 C803 DH_HK1

1315 GS59001 Tin học đại cương Trịnh Thanh Duy D20_XD02 39 Năm 14/01/2021 13 GIỜ 30 C804 DH_HK1

1320 GS59001 Tin học đại cương Lê Triệu Ngọc Đức D16_XD04 1 Năm 14/01/2021 13 GIỜ 30 C805 DH_HK1

1328 GS59001 Tin học đại cương Lê Thị Mỹ Dung+Trịnh Thanh Duy D17_XD01 2 Năm 14/01/2021 13 GIỜ 30 C805 DH_HK1

1329 GS59001 Tin học đại cương Nguyễn Lạc An Thư D17_XD03 1 Năm 14/01/2021 13 GIỜ 30 C805 DH_HK1

1339 GS59001 Tin học đại cương Nguyễn Lạc An Thư D18_XD02 5 Năm 14/01/2021 13 GIỜ 30 C805 DH_HK1

1343 GS59001 Tin học đại cương Hồ Đình Khả+Lê Thị Mỹ Dung D19_XD01 3 Năm 14/01/2021 13 GIỜ 30 C804 DH_HK1

1344 GS59001 Tin học đại cương Hồ Đình Khả D19_XD02 1 Năm 14/01/2021 13 GIỜ 30 C804 DH_HK1

1387 GS79007 Chủ nghĩa xã hội khoa học Võ Văn Mười D19_XD01 38 Năm 14/01/2021 15 GIỜ 30 C414 DH_HK3

1388 GS79007 Chủ nghĩa xã hội khoa học Võ Văn Mười D19_XD02 35 Năm 14/01/2021 15 GIỜ 30 C314 DH_HK3

1393 CI09017 Nền móng công trình Phan Thiệu Huy D18_XD01 41 Sáu 15/01/2021 13 GIỜ 30 C801 DH_HK5

1394 CI09017 Nền móng công trình Phan Thiệu Huy D18_XD02 44 Sáu 15/01/2021 13 GIỜ 30 C803 DH_HK5

7/17



STT MAMH TÊN MÔN HỌC CÁN BỘ GIẢNG DẠY TÊN LỚP SLSV THỨ NGÀY THI CA THI PHÒNG HK_THI

1395 CI09017 Nền móng công trình Phan Thiệu Huy D15_XD01 1 Sáu 15/01/2021 13 GIỜ 30 C801 DH_HK5

1396 CI09017 Nền móng công trình Phan Thiệu Huy D15_XD02 1 Sáu 15/01/2021 13 GIỜ 30 C801 DH_HK5

1397 CI09017 Nền móng công trình Phan Thiệu Huy D16_XD01 2 Sáu 15/01/2021 13 GIỜ 30 C803 DH_HK5

1398 CI09017 Nền móng công trình Phan Thiệu Huy D16_XD02 3 Sáu 15/01/2021 13 GIỜ 30 C803 DH_HK5

1399 CI09017 Nền móng công trình Phan Thiệu Huy D16_XD03 12 Sáu 15/01/2021 13 GIỜ 30 C801 DH_HK5

1400 CI09017 Nền móng công trình Phan Thiệu Huy D16_XD04 1 Sáu 15/01/2021 13 GIỜ 30 C801 DH_HK5

1401 CI09017 Nền móng công trình Phan Thiệu Huy D17_XD01 4 Sáu 15/01/2021 13 GIỜ 30 C803 DH_HK5

1402 CI09017 Nền móng công trình Phan Thiệu Huy D17_XD03 1 Sáu 15/01/2021 13 GIỜ 30 C803 DH_HK5

1517 GS79005 Triết học Mác - Lênin Phan Thị Bích Trâm D16_XD01 1 Bảy 16/01/2021 13 GIỜ 30 C605 DH_HK1

1518 GS79005 Triết học Mác - Lênin Phan Thị Bích Trâm D16_XD04 1 Bảy 16/01/2021 13 GIỜ 30 C605 DH_HK1

1535 CI09001 Khái niệm ngành nghề Hoàng Văn Phúc D20_XD01 40 Bảy 16/01/2021 13 GIỜ 30 C508 DH_HK1

1536 CI09001 Khái niệm ngành nghề Hoàng Văn Phúc D20_XD02 39 Bảy 16/01/2021 13 GIỜ 30 C510 DH_HK1

1537 CI09001 Khái niệm ngành nghề Hoàng Văn Phúc D15_XD03 1 Bảy 16/01/2021 13 GIỜ 30 C510 DH_HK1

1538 CI09001 Khái niệm ngành nghề Hoàng Văn Phúc D15_XD04 1 Bảy 16/01/2021 13 GIỜ 30 C510 DH_HK1

1539 CI09001 Khái niệm ngành nghề Hoàng Văn Phúc D16_XD03 1 Bảy 16/01/2021 13 GIỜ 30 C510 DH_HK1

1540 CI09001 Khái niệm ngành nghề Hoàng Văn Phúc D16_XD04 1 Bảy 16/01/2021 13 GIỜ 30 C510 DH_HK1

1541 CI09001 Khái niệm ngành nghề Hoàng Văn Phúc D17_XD03 2 Bảy 16/01/2021 13 GIỜ 30 C510 DH_HK1

1542 CI09001 Khái niệm ngành nghề Hoàng Văn Phúc D19_XD02 1 Bảy 16/01/2021 13 GIỜ 30 C510 DH_HK1

1585 GS29001 Pháp luật Việt Nam đại cương Phạm Thị Phương Thảo D16_XD01 1 Bảy 16/01/2021 15 GIỜ 30 C701 DH_HK3

1586 GS29001 Pháp luật Việt Nam đại cương Đặng Thị Thu Trang D16_XD02 1 Bảy 16/01/2021 15 GIỜ 30 C701 DH_HK3

1587 GS29001 Pháp luật Việt Nam đại cương Ngô Đức Tuấn D16_XD03 2 Bảy 16/01/2021 15 GIỜ 30 C701 DH_HK3
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1620 GS29001 Pháp luật Việt Nam đại cương Phạm Thị Phương Thảo D18_XD02 1 Bảy 16/01/2021 15 GIỜ 30 C608 DH_HK3

1628 1XDCHCS007 Cơ học kết cấu 2 Trần Tấn Quốc D15_XD02 4 Hai 18/01/2021 09 GIỜ 30 C301 DH_NKH

1629 1XDCHCS007 Cơ học kết cấu 2 Trần Tấn Quốc D15_XD04 1 Hai 18/01/2021 09 GIỜ 30 C301 DH_NKH

1648 CI03007 Thi công 1 Thân Trọng Trần Hoan+Phạm Trường 
Giang D18_XD01 41 Hai 18/01/2021 13 GIỜ 30 C805 DH_HK5

1649 CI03007 Thi công 1 Thân Trọng Trần Hoan+Phạm Trường 
Giang D18_XD02 48 Hai 18/01/2021 13 GIỜ 30 C806 DH_HK5

1650 CI03007 Thi công 1 Thân Trọng Trần Hoan+Phạm Trường 
Giang D15_XD01 1 Hai 18/01/2021 13 GIỜ 30 C805 DH_HK5

1651 CI03007 Thi công 1 Thân Trọng Trần Hoan+Phạm Trường 
Giang D16_XD02 2 Hai 18/01/2021 13 GIỜ 30 C805 DH_HK5

1652 CI03007 Thi công 1 Thân Trọng Trần Hoan+Phạm Trường 
Giang D16_XD03 3 Hai 18/01/2021 13 GIỜ 30 C805 DH_HK5

1653 CI03007 Thi công 1 Thân Trọng Trần Hoan+Phạm Trường 
Giang D17_XD03 1 Hai 18/01/2021 13 GIỜ 30 C805 DH_HK5

1708 GS09011 KHXHNV_Đại cương văn hóa Việt Nam Huỳnh Hoa Hồng Tú D16_XD03 1 Hai 18/01/2021 15 GIỜ 30 C603 DH_HK7

1732 GS79006 Kinh tế chính trị Mác - Lênin Phan Thị Bích Trâm D16_XD01 1 Ba 19/01/2021 13 GIỜ 30 C804 DH_HK1

1733 GS79006 Kinh tế chính trị Mác - Lênin Phan Thị Bích Trâm D16_XD04 1 Ba 19/01/2021 13 GIỜ 30 C804 DH_HK1

1774 GS33003 Toán A3 (Đại số tuyến tính) Nguyễn Văn Du D19_XD01 38 Ba 19/01/2021 15 GIỜ 30 C803 DH_HK3

1775 GS33003 Toán A3 (Đại số tuyến tính) Nguyễn Văn Du+Trần Nhật Duy 
Thanh D19_XD02 34 Ba 19/01/2021 15 GIỜ 30 C804 DH_HK3

1789 GS33003 Toán A3 (Đại số tuyến tính) Nguyễn Văn Du D17_XD02 2 Ba 19/01/2021 15 GIỜ 30 C805 DH_HK3

1790 GS33003 Toán A3 (Đại số tuyến tính) Nguyễn Anh Thi+Nguyễn Thị Trúc 
Phương D17_XD03 2 Ba 19/01/2021 15 GIỜ 30 C805 DH_HK3

1801 GS33003 Toán A3 (Đại số tuyến tính) Trần Nhật Duy Thanh D18_XD01 1 Ba 19/01/2021 15 GIỜ 30 C805 DH_HK3

1859 CI09018 Tiếng Anh chuyên ngành Nguyễn Thị Hồng Hạnh D18_XD01 43 Tư 20/01/2021 13 GIỜ 30 C512 DH_HK5

1860 CI09018 Tiếng Anh chuyên ngành Nguyễn Thị Hồng Hạnh D18_XD02 45 Tư 20/01/2021 13 GIỜ 30 C514 DH_HK5

1861 CI09018 Tiếng Anh chuyên ngành Nguyễn Thị Hồng Hạnh D15_XD01 2 Tư 20/01/2021 13 GIỜ 30 C808 DH_HK5

1862 CI09018 Tiếng Anh chuyên ngành Nguyễn Thị Hồng Hạnh D15_XD02 2 Tư 20/01/2021 13 GIỜ 30 C808 DH_HK5
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1863 CI09018 Tiếng Anh chuyên ngành Nguyễn Thị Hồng Hạnh D16_XD01 2 Tư 20/01/2021 13 GIỜ 30 C808 DH_HK5

1864 CI09018 Tiếng Anh chuyên ngành Nguyễn Thị Hồng Hạnh D16_XD02 4 Tư 20/01/2021 13 GIỜ 30 C808 DH_HK5

1865 CI09018 Tiếng Anh chuyên ngành Nguyễn Thị Hồng Hạnh D16_XD03 2 Tư 20/01/2021 13 GIỜ 30 C808 DH_HK5

1866 CI09018 Tiếng Anh chuyên ngành Nguyễn Thị Hồng Hạnh D16_XD04 1 Tư 20/01/2021 13 GIỜ 30 C808 DH_HK5

1867 CI09018 Tiếng Anh chuyên ngành Nguyễn Thị Hồng Hạnh D17_XD01 12 Tư 20/01/2021 13 GIỜ 30 C808 DH_HK5

1868 CI09018 Tiếng Anh chuyên ngành Nguyễn Thị Hồng Hạnh D17_XD02 15 Tư 20/01/2021 13 GIỜ 30 C808 DH_HK5

1869 CI09018 Tiếng Anh chuyên ngành Nguyễn Thị Hồng Hạnh D17_XD03 15 Tư 20/01/2021 13 GIỜ 30 C808 DH_HK5

1870 CI09018 Tiếng Anh chuyên ngành Nguyễn Thị Hồng Hạnh D17_XD04 5 Tư 20/01/2021 13 GIỜ 30 C808 DH_HK5

1963 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) Trần Ngọc Hội D20_XD01 40 Năm 21/01/2021 13 GIỜ 30 C308 DH_HK1

1964 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) Hà Minh Tuấn D20_XD02 39 Năm 21/01/2021 13 GIỜ 30 C401 DH_HK1

1974 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) Phạm Thành Trí+Trần Ngọc Hội D16_XD01 2 Năm 21/01/2021 13 GIỜ 30 C312 DH_HK1

1975 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) Trần Ngọc Hội D16_XD02 1 Năm 21/01/2021 13 GIỜ 30 C312 DH_HK1

1976 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) Trần Ngọc Hội D16_XD04 1 Năm 21/01/2021 13 GIỜ 30 C312 DH_HK1

1981 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) Đinh Công Chủ D17_XD03 2 Năm 21/01/2021 13 GIỜ 30 C314 DH_HK1

2024 CI09007 Vẽ kỹ thuật xây dựng Phan Lữ Trí Minh D19_XD01 38 Năm 21/01/2021 15 GIỜ 30 C604 DH_HK3

2025 CI09007 Vẽ kỹ thuật xây dựng Phan Lữ Trí Minh D19_XD02 38 Năm 21/01/2021 15 GIỜ 30 C605 DH_HK3

2026 CI09007 Vẽ kỹ thuật xây dựng Phan Lữ Trí Minh D16_XD02 2 Năm 21/01/2021 15 GIỜ 30 C605 DH_HK3

2027 CI09007 Vẽ kỹ thuật xây dựng Phan Lữ Trí Minh D16_XD03 2 Năm 21/01/2021 15 GIỜ 30 C605 DH_HK3

2028 CI09007 Vẽ kỹ thuật xây dựng Phan Lữ Trí Minh D16_XD04 2 Năm 21/01/2021 15 GIỜ 30 C605 DH_HK3

2065 GS69001 Hóa đại cương Lại Thị Kim Biên D20_XD01 40 Sáu 22/01/2021 15 GIỜ 30 C512 DH_HK1

2066 GS69001 Hóa đại cương Lại Thị Kim Biên D20_XD02 39 Sáu 22/01/2021 15 GIỜ 30 C514 DH_HK1
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2071 GS69001 Hóa đại cương Trần Quang Hiếu D15_XD01 1 Sáu 22/01/2021 15 GIỜ 30 C601 DH_HK1

2079 GS69001 Hóa đại cương Lại Thị Kim Biên+Trần Quang Hiếu D16_XD01 3 Sáu 22/01/2021 15 GIỜ 30 C601 DH_HK1

2080 GS69001 Hóa đại cương Lại Thị Kim Biên+Trần Quang Hiếu D16_XD02 2 Sáu 22/01/2021 15 GIỜ 30 C601 DH_HK1

2081 GS69001 Hóa đại cương Lại Thị Kim Biên+Trần Quang Hiếu D16_XD03 7 Sáu 22/01/2021 15 GIỜ 30 C601 DH_HK1

2082 GS69001 Hóa đại cương Lại Thị Kim Biên+Trần Quang Hiếu D16_XD04 3 Sáu 22/01/2021 15 GIỜ 30 C601 DH_HK1

2084 GS69001 Hóa đại cương Lại Thị Kim Biên+Trần Quang Hiếu D17_XD03 3 Sáu 22/01/2021 15 GIỜ 30 C601 DH_HK1

2087 GS69001 Hóa đại cương Lại Thị Kim Biên+Trần Quang Hiếu D18_XD01 5 Sáu 22/01/2021 15 GIỜ 30 C601 DH_HK1

2088 GS69001 Hóa đại cương Trần Quang Hiếu D18_XD02 2 Sáu 22/01/2021 15 GIỜ 30 C601 DH_HK1

2092 GS69001 Hóa đại cương Trần Quang Hiếu D19_XD02 2 Sáu 22/01/2021 15 GIỜ 30 C601 DH_HK1

2114 GS43001 Vật lý 1 Nguyễn Ngọc Trường D20_XD01 40 Bảy 23/01/2021 13 GIỜ 30 C804 DH_HK1

2115 GS43001 Vật lý 1 Nguyễn Ngọc Trường D20_XD02 39 Bảy 23/01/2021 13 GIỜ 30 C805 DH_HK1

2120 GS43001 Vật lý 1 Nguyễn Ngọc Trường D15_XD02 1 Bảy 23/01/2021 13 GIỜ 30 C806 DH_HK1

2127 GS43001 Vật lý 1 Đào Anh Tuấn D16_XD02 1 Bảy 23/01/2021 13 GIỜ 30 C806 DH_HK1

2128 GS43001 Vật lý 1 Nguyễn Ngọc Trường D16_XD03 1 Bảy 23/01/2021 13 GIỜ 30 C806 DH_HK1

2129 GS43001 Vật lý 1 Võ Minh Triết D16_XD04 2 Bảy 23/01/2021 13 GIỜ 30 C806 DH_HK1

2136 GS43001 Vật lý 1 Đào Anh Tuấn D17_XD03 1 Bảy 23/01/2021 13 GIỜ 30 C806 DH_HK1

2154 GS43001 Vật lý 1 Võ Nguyễn Như Liễu D19_XD01 2 Bảy 23/01/2021 13 GIỜ 30 C806 DH_HK1

2155 GS43001 Vật lý 1 Võ Minh Triết D19_XD02 2 Bảy 23/01/2021 13 GIỜ 30 C806 DH_HK1

2266 BA19009 Xác suất thống kê Vũ Trần Anh D15_XD01 1 Hai 25/01/2021 09 GIỜ 30 C803 DH_HK3

2267 BA19009 Xác suất thống kê Vũ Trần Anh D15_XD03 1 Hai 25/01/2021 09 GIỜ 30 C803 DH_HK3

2268 BA19009 Xác suất thống kê Vũ Trần Anh D16_XD01 1 Hai 25/01/2021 09 GIỜ 30 C803 DH_HK3

11/17



STT MAMH TÊN MÔN HỌC CÁN BỘ GIẢNG DẠY TÊN LỚP SLSV THỨ NGÀY THI CA THI PHÒNG HK_THI

2269 BA19009 Xác suất thống kê Vũ Trần Anh D16_XD02 1 Hai 25/01/2021 09 GIỜ 30 C803 DH_HK3

2270 BA19009 Xác suất thống kê Vũ Trần Anh D16_XD04 1 Hai 25/01/2021 09 GIỜ 30 C803 DH_HK3

2311 CI03004 Đồ án Nền móng Hà Công Huy D14_XD01 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK5

2321 1XDCHCN012 Đồ án Thi công 1 Thân Trọng Trần Hoan D16_XD01 3 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_NKH

2322 1XDCHCN012 Đồ án Thi công 1 Thân Trọng Trần Hoan D16_XD02 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_NKH

2388 CI03003 Đồ án Bê tông cốt thép 2 Trần Công Lai D18_XD01 42 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK5

2389 CI03003 Đồ án Bê tông cốt thép 2 Nguyễn Duy Cường D18_XD02 47 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK5

2390 CI03003 Đồ án Bê tông cốt thép 2 Nguyễn Duy Cường D15_XD01 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK5

2391 CI03003 Đồ án Bê tông cốt thép 2 Nguyễn Duy Cường D15_XD02 4 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK5

2392 CI03003 Đồ án Bê tông cốt thép 2 Trần Công Lai D16_XD01 5 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK5

2393 CI03003 Đồ án Bê tông cốt thép 2 Trần Công Lai D16_XD02 6 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK5

2394 CI03003 Đồ án Bê tông cốt thép 2 Trần Công Lai D16_XD03 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK5

2395 CI03003 Đồ án Bê tông cốt thép 2 Trần Công Lai D16_XD04 2 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK5

2396 CI03003 Đồ án Bê tông cốt thép 2 Huỳnh Thanh Vũ D17_XD01 8 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK5

2397 CI03003 Đồ án Bê tông cốt thép 2 Huỳnh Thanh Vũ D17_XD02 13 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK5

2398 CI03003 Đồ án Bê tông cốt thép 2 Huỳnh Thanh Vũ D17_XD03 2 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK5

2399 CI03003 Đồ án Bê tông cốt thép 2 Huỳnh Thanh Vũ D17_XD04 3 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK5

2400 CI03004 Đồ án Nền móng Hà Công Huy+Nguyễn Quang Huy D18_XD01 43 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK5

2401 CI03004 Đồ án Nền móng Phan Thiệu Huy D18_XD02 32 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK5

2402 CI03004 Đồ án Nền móng Nguyễn Quang Huy D15_XD01 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK5

2403 CI03004 Đồ án Nền móng Hà Công Huy+Nguyễn Quang Huy D15_XD02 6 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK5

2404 CI03004 Đồ án Nền móng Nguyễn Quang Huy D16_XD01 3 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK5
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2405 CI03004 Đồ án Nền móng Hà Công Huy+Nguyễn Quang Huy D16_XD02 17 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK5

2406 CI03004 Đồ án Nền móng Nguyễn Quang Huy D16_XD03 9 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK5

2407 CI03004 Đồ án Nền móng Nguyễn Quang Huy D16_XD04 2 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK5

2408 CI03004 Đồ án Nền móng Phan Thiệu Huy D17_XD02 5 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK5

2409 CI03004 Đồ án Nền móng Nguyễn Quang Huy+Phan Thiệu Huy D17_XD03 6 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK5

2410 CI03004 Đồ án Nền móng Phan Thiệu Huy D17_XD04 6 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK5

2411 CI03008 Đồ án Kết cấu thép Huỳnh Thanh Vũ D16_XD02 3 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_NKH

2412 CI03008 Đồ án Kết cấu thép Huỳnh Thanh Vũ D16_XD03 3 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_NKH

2413 CI03008 Đồ án Kết cấu thép Huỳnh Thanh Vũ D17_XD03 10 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_NKH

2414 CI03008 Đồ án Kết cấu thép Huỳnh Thanh Vũ D17_XD04 13 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_NKH

2415 CI03013 Đồ án Thi công 2 Phạm Trường Giang D17_XD01 11 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK7

2416 CI03013 Đồ án Thi công 2 Châu Minh Hiếu+Phạm Trường Giang D17_XD02 23 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK7

2417 CI03013 Đồ án Thi công 2 Châu Minh Hiếu+Thân Trọng Trần 
Hoan D17_XD03 25 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK7

2418 CI03013 Đồ án Thi công 2 Thân Trọng Trần Hoan D17_XD04 25 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK7

2419 CI03013 Đồ án Thi công 2 Châu Minh Hiếu D15_XD01 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK7

2420 CI03013 Đồ án Thi công 2 Phạm Trường Giang D15_XD02 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK7

2421 CI03013 Đồ án Thi công 2 Phạm Trường Giang D15_XD03 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK7

2422 CI03013 Đồ án Thi công 2 Châu Minh Hiếu+Phạm Trường Giang D16_XD01 5 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK7

2423 CI03013 Đồ án Thi công 2 Châu Minh Hiếu+Phạm Trường Giang D16_XD02 17 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK7

2424 CI03013 Đồ án Thi công 2 Châu Minh Hiếu+Phạm Trường Giang D16_XD03 10 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK7

2425 CI03013 Đồ án Thi công 2 Châu Minh Hiếu D16_XD04 5 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK7

2426 CI03153 Đồ án / Khóa luận tốt nghiệp  D15_XD01 4 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_DAN
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2427 CI03153 Đồ án / Khóa luận tốt nghiệp  D15_XD02 4 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_DAN

2428 CI03153 Đồ án / Khóa luận tốt nghiệp  D15_XD03 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_DAN

2429 CI03153 Đồ án / Khóa luận tốt nghiệp  D15_XD04 2 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_DAN

2430 CI03153 Đồ án / Khóa luận tốt nghiệp  D16_XD01 6 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_DAN

2431 CI03153 Đồ án / Khóa luận tốt nghiệp  D16_XD02 4 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_DAN

2432 CI03153 Đồ án / Khóa luận tốt nghiệp  D16_XD03 6 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_DAN

2433 CI03153 Đồ án / Khóa luận tốt nghiệp  D16_XD04 5 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_DAN

2434 CI09008 Thí nghiệm Vật liệu xây dựng Ngô Thanh Đức D19_XD01 38 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK3

2435 CI09008 Thí nghiệm Vật liệu xây dựng Ngô Thanh Đức D19_XD02 36 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK3

2436 CI09008 Thí nghiệm Vật liệu xây dựng Ngô Thanh Đức D16_XD04 2 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK3

2437 CI09008 Thí nghiệm Vật liệu xây dựng Ngô Thanh Đức D17_XD03 3 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK3

2438 CI09008 Thí nghiệm Vật liệu xây dựng Ngô Thanh Đức D17_XD04 2 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK3

2439 CI09014 Đồ án Bê tông cốt thép 1 Khương Văn Huân D15_XD01 2 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_NKH

2440 CI09014 Đồ án Bê tông cốt thép 1 Khương Văn Huân D15_XD02 3 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_NKH

2441 CI09014 Đồ án Bê tông cốt thép 1 Khương Văn Huân D15_XD03 2 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_NKH

2442 CI09014 Đồ án Bê tông cốt thép 1 Khương Văn Huân D15_XD04 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_NKH

2443 CI09014 Đồ án Bê tông cốt thép 1 Khương Văn Huân D16_XD01 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_NKH

2444 CI09014 Đồ án Bê tông cốt thép 1 Khương Văn Huân D16_XD02 8 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_NKH

2445 CI09014 Đồ án Bê tông cốt thép 1 Khương Văn Huân D16_XD03 6 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_NKH

2446 CI09014 Đồ án Bê tông cốt thép 1 Khương Văn Huân D16_XD04 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_NKH

2447 CI09014 Đồ án Bê tông cốt thép 1 Khương Văn Huân D17_XD02 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_NKH

2449 CI09022 Dự toán công trình Huỳnh Văn Khanh D17_XD01 18 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK7
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2450 CI09022 Dự toán công trình Huỳnh Văn Khanh D17_XD02 23 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK7

2451 CI09022 Dự toán công trình Ngô Hồng Đức D17_XD03 25 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK7

2452 CI09022 Dự toán công trình Huỳnh Văn Khanh+Ngô Hồng Đức D17_XD04 25 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK7

2454 CI09022 Dự toán công trình Huỳnh Văn Khanh D15_XD01 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK7

2455 CI09022 Dự toán công trình Huỳnh Văn Khanh D15_XD02 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK7

2456 CI09022 Dự toán công trình Huỳnh Văn Khanh D16_XD01 3 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK7

2457 CI09022 Dự toán công trình Huỳnh Văn Khanh+Ngô Hồng Đức D16_XD02 5 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK7

2458 CI09022 Dự toán công trình Huỳnh Văn Khanh+Ngô Hồng Đức D16_XD03 5 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK7

2461 CI09023 Đồ án Thiết kế công trình dân dụng Trần Tấn Quốc D17_XD01 12 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK7

2462 CI09023 Đồ án Thiết kế công trình dân dụng Huỳnh Văn Khanh+Trần Tấn Quốc D17_XD02 23 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK7

2463 CI09023 Đồ án Thiết kế công trình dân dụng Huỳnh Văn Khanh+Trần Tấn Quốc D17_XD03 25 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK7

2464 CI09023 Đồ án Thiết kế công trình dân dụng Trần Tấn Quốc D17_XD04 25 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK7

2465 CI09023 Đồ án Thiết kế công trình dân dụng Trần Tấn Quốc D15_XD01 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK7

2466 CI09023 Đồ án Thiết kế công trình dân dụng Trần Tấn Quốc D15_XD02 2 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK7

2467 CI09023 Đồ án Thiết kế công trình dân dụng Trần Tấn Quốc D15_XD03 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK7

2468 CI09023 Đồ án Thiết kế công trình dân dụng Trần Tấn Quốc D16_XD01 2 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK7

2469 CI09023 Đồ án Thiết kế công trình dân dụng Trần Tấn Quốc D16_XD02 6 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK7

2470 CI09023 Đồ án Thiết kế công trình dân dụng Trần Tấn Quốc D16_XD03 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK7

2471 CI09025 Tin học chuyên ngành 1 Nguyễn Tuấn Anh D19_XD01 38 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK3

2472 CI09025 Tin học chuyên ngành 1 Nguyễn Tuấn Anh D19_XD02 38 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK3

2473 CI09025 Tin học chuyên ngành 1 Nguyễn Tuấn Anh D15_XD01 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK3

2474 CI09025 Tin học chuyên ngành 1 Nguyễn Tuấn Anh D16_XD01 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK3
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2475 CI09025 Tin học chuyên ngành 1 Nguyễn Tuấn Anh D16_XD02 6 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK3

2476 CI09025 Tin học chuyên ngành 1 Nguyễn Tuấn Anh D16_XD03 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK3

2477 CI09025 Tin học chuyên ngành 1 Nguyễn Tuấn Anh D17_XD01 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK3

2478 CI09025 Tin học chuyên ngành 1 Nguyễn Tuấn Anh D17_XD02 2 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK3

2479 CI09025 Tin học chuyên ngành 1 Nguyễn Tuấn Anh D18_XD01 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK3

2480 CI09025 Tin học chuyên ngành 1 Nguyễn Tuấn Anh D18_XD02 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK3

2482 CI09026 Tin học chuyên ngành 2 Nguyễn Công Huân D18_XD01 43 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK5

2483 CI09026 Tin học chuyên ngành 2 Ngô Hồng Đức D18_XD02 48 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK5

2484 CI09026 Tin học chuyên ngành 2 Nguyễn Công Huân D16_XD02 2 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK5

2485 CI09026 Tin học chuyên ngành 2 Nguyễn Công Huân D16_XD03 2 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK5

2486 CI09026 Tin học chuyên ngành 2 Ngô Hồng Đức+Nguyễn Công Huân D17_XD01 2 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK5

2487 CI09026 Tin học chuyên ngành 2 Ngô Hồng Đức+Nguyễn Công Huân D17_XD03 2 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK5

2762 CS03153 Đồ án / Khóa luận tốt nghiệp  D16_XD01 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_DAN

3171 GS09012 KHXHNV_Kỹ năng giao tiếp Đào Việt Cường D15_XD01 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK7

3174 GS09012 KHXHNV_Kỹ năng giao tiếp Đào Việt Cường D16_XD01 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK7

3175 GS09012 KHXHNV_Kỹ năng giao tiếp Hoàng Anh D16_XD02 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK1

3176 GS09012 KHXHNV_Kỹ năng giao tiếp Đào Việt Cường D16_XD02 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK7

3181 GS09012 KHXHNV_Kỹ năng giao tiếp Đào Việt Cường D18_XD02 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK7

3186 GS09012 KHXHNV_Kỹ năng giao tiếp Hoàng Anh D20_XD01 40 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK1

3187 GS09012 KHXHNV_Kỹ năng giao tiếp Hoàng Anh D20_XD02 39 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK1

3213 GS49004 Thí nghiệm Vật lý_Phần 1 Phạm Ngọc Thảo D20_XD01 40 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK1

3214 GS49004 Thí nghiệm Vật lý_Phần 1 Phạm Ngọc Thảo D20_XD02 39 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK1
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3216 GS49004 Thí nghiệm Vật lý_Phần 1 Huỳnh Anh Tấn D15_XD04 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK1

3240 GS59002 Thực hành Tin học đại cương Đoàn Trình Dục+Hồ Đình Khả D20_XD01 40 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK1

3241 GS59002 Thực hành Tin học đại cương Lê Thị Mỹ Dung+Nguyễn Thị Thanh 
Xuân D20_XD02 39 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK1

3250 GS59002 Thực hành Tin học đại cương Trần Thị Mỹ Huỳnh D16_XD01 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK1

3257 GS59002 Thực hành Tin học đại cương Lê Thị Mỹ Dung+Trần Thị Mỹ Huỳnh D17_XD01 2 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK1

3258 GS59002 Thực hành Tin học đại cương Hồ Đình Khả+Phạm Liệu+Trần Thị Mỹ 
Huỳnh D17_XD02 6 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK1

3259 GS59002 Thực hành Tin học đại cương Phạm Liệu D17_XD03 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK1

3264 GS59002 Thực hành Tin học đại cương Trần Thị Mỹ Huỳnh D18_XD02 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK1

3266 GS59002 Thực hành Tin học đại cương Trần Thị Mỹ Huỳnh D19_XD02 3 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK1

3296 GS93003 Giáo dục thể chất 3 Lương Tuấn Phương D19_XD01 38 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK3

3297 GS93003 Giáo dục thể chất 3 Trương Văn Tú D19_XD02 35 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK3

3309 GS93003 Giáo dục thể chất 3 Trương Văn Tú D17_XD02 2 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK3

3352 GS93004 Giáo dục thể chất 4 Lương Tuấn Phương D19_XD01 37 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK3

3353 GS93004 Giáo dục thể chất 4 Trương Văn Tú D19_XD02 33 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK3

3363 GS93004 Giáo dục thể chất 4 Nguyễn Kỳ Anh D16_XD03 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK3

3399 GS99001 Giáo dục thể chất 1 Nguyễn Văn Hồng D16_XD01 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK1

3421 GS99002 Giáo dục thể chất 2 Trương Văn Tú D16_XD02 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK1
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